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	PHÒNG GDĐT TX BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ 

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I KHỐI 3
NĂM HỌC: 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt



ĐỀ: 
PHẦN A: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
- Hình thức kiểm tra: Học sinh bắt thăm phiếu (do giáo viên chuẩn bị) để chọn bài đọc.
 - Nội dung kiểm tra: Học sinh đọc một đoạn văn hoặc thơ (khoảng 70 tiếng) mà mình đã bắt thăm được; sau đó trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn vừa đọc.   

Đề 1 
ĐÀ LẠT
Ở Đà Lạt có rất nhiều hồ nước đẹp cùng với những khu vườn bạt ngàn hoa. Những thác nước cao vút tuôn trắng xóa mang vẻ đẹp kì ảo cũng là một điểm thu hút khách du lịch ở nơi đây.
Những du khách đến đây rất thích được cưỡi ngựa vòng quanh hồ Xuân Hương hay thưởng thức những bó hoa tươi.
Câu hỏi: Những du khách đến đây rất thích gì?

Đề 2 
CON HEO ĐẤT
Tôi đang mong bố mua cho tôi một con rô bốt. Nhưng bố lại mang về một con heo đất. Bố chỉ vào cái khe trên lưng nó, bảo:
- Con cho heo ăn nhé! Con lớn rồi, nên học cách tiết kiệm.
Từ đó, mỗi lần bố mẹ cho tiền ăn quà, mua sách, có chút tiền lẻ thừa ra, tôi lại được gửi heo.
Câu hỏi: Bạn nhỏ mong bố mẹ mua cho đồ chơi gì? 

Đề 3 
NHÀ RÔNG
Đến Tây Nguyên, từ xa nhìn vào các buôn làng, ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng, vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngược. Nước mưa đổ xuống chảy xuôi tuồn tuột. Buôn làng nào có mái rông càng cao, nhà càng to, hẳn là nơi đó dân đông, làm ăn được mùa, cuộc sống no ấm.
Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật về hình dạng của nhà rông ở Tây Nguyên là gì?

Đề 4                
CÁI RĂNG SƯ TỬ
Trên cánh đồng nọ có một loài cây có những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh sư tử. Người ta gọi nó là cây răng sư tử. Tay nó ôm bông hoa có cánh vàng như nắng. Hạ đến bông hoa trút bỏ trâm cài đầu vàng óng chiếc áo màu nắng. 
Câu hỏi: Người ta gọi nó là cây răng gì?
Đề 5
Mùa hoa sấu
Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm. Nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi mới bay đi. Nhưng ít ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy.
Từ những cành sấu non bật ra những chùm hoa trắng muốt, nhỏ như những chiếc chuông tí hon. Hoa sấu thơm nhẹ. Vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi, tưởng như vị nắng non của mùa hè mới đến vừa đọng lại.
                                                                             Băng Sơn
Câu hỏi:
Câu hỏi 1:   Cây sấu thay lá khi nào?
Câu hỏi 2:   Hoa sấu có màu gì?
Câu hỏi 3:   Vị của hoa sấu như thế nào?

Đề 6
Nhà Chích và Bồ Nâu
Trên cây ngái sau vườn nhà tôi, vợ chồng Chích nuôi bốn chú Chích con và hai con Bồ Nâu. Ngày ngày, vợ chồng Chích như con thoi tha mồi về mớm cho lũ con. Lũ chim non lớn dần. Bốn chú chim Chích tập bay chuyền trên cây ngái, quấn quýt theo sau cha mẹ. Hai con Bồ Nâu đứng bên mép tổ, đập cánh rỉa lông, nhìn ra phía chân trời xa tít. Rồi đột nhiên chúng bay vọt lên, phóng đi giữa nắng. Vợ chồng Chích hoảng hốt bay theo hai con Bồ Nâu một quãng, rồi thảng thốt quay về.
Dưới bóng lá cây ngái xanh mát, cả nhà Chích ríu ran.
                                                                    (Vũ Tú Nam)
Câu hỏi:     Vợ chồng Chích làm tổ ở đâu?
Câu hỏi:     Vợ chồng Chích nuôi những ai?
Câu hỏi:     Hàng ngày vợ chồng Chích thường làm gì?

Đề 6:                                             Cây vú sữa
Thân cây vú sữa thẳng, da sần sùi. Từ thân mọc ra rất nhiều cành dài. Lá của nó mới thật đặc biệt. Nó có một mặt thì xanh mơn mởn, một mặt lại có màu đỏ nâu. Vào độ cuối xuân khi tiết trời còn mát mẻ thì cũng là lúc những mầm non hé nở. Rồi hoa nở lúc nào chẳng ai hay, chỉ biết mùi thơm nhẹ thoảng phảng phất quanh vườn. Sang hè, những quả vú sữa nhỏ như đầu ngón tay út chòi ra.
Phỏng theo: Trần Thu Trang
Câu hỏi:
Câu hỏi 1: Lá của cây vú sữa có gì đặc biệt?
Câu hỏi 2: Quả vú sữa có vào mùa nào?
2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt. (6 điểm)
   Đọc thầm mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi:
CON GẤU ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH
       Một hôm, hai người bạn đang đi trong rừng, thì họ thấy có một con gấu to đi ngang qua. Một người liền chạy trốn ngay, anh ta trèo lên cây nấp. Người còn lại không chạy kịp, anh ta phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh ta đành nằm xuống, nín thở giả vờ chết. Con gấu lại gần và ngửi vào mặt anh ta, nhưng thấy anh như chết rồi nên nó bỏ đi, không làm hại anh ta.
       Khi con gấu đã bỏ đi xa, người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn:
       - Con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy?
      Người kia nghiêm trang trả lời:
      - Nó đã cho tôi một lời khuyên: Đừng bao giờ đồng hành cùng một người bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn.
     Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn.
(Nguồn Internet)
Dựa vào nội dung câu chuyện “Gấu đã nói gì với anh” em hãy khoanh vào chữ cái A, B, C hoặc D trước câu trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:
Câu 1: (M1 – 0,5 điểm) Khi gặp con gấu to, hai người bạn đã có hành động như thế nào? 
A. Cả hai người chạy trốn không kịp nên đành đối mặt với con gấu.
B. Một người chạy nhanh nên trèo lên cây nấp, người còn lại chạy không kịp nên đành đối mặt với con gấu.
C. Một người trèo lên cây nấp, người còn lại chạy nhanh bỏ trốn.
D. Cả hai người chạy nhanh và trèo lên cây cao nên thoát nạn.
Câu 2: (M1 – 0,5 điểm) “Anh” đã làm gì để thoát chết khỏi con gấu? 
A. Nằm xuống, nín thở giả vờ chết.
B. Giấu mình trong nhánh cây rậm rạp.
C. Rón rén bước, núp vào sau bụi cây.
D. La lớn, rồi chạy thật nhanh.
Câu 3: (M2 – 1 điểm) Vì sao người bạn núp trên cây lại cảm thấy xấu hổ với bạn của mình? 
A. Vì đã không trung thực với bạn của mình.
B. Vì năm trước mượn tiền chưa trả được.
C. Vì đã nghi ngờ lòng tốt của bạn.
D. Vì đã bỏ rơi bạn của mình trong lúc gặp hoạn nạn.
Câu 4: (M3 – 1 điểm) Thế nào là một người bạn tốt? Viết 2 – 3 câu nêu suy nghĩ của em. 
……………………………………………………………………………………………….
Câu 5: (M1 – 0,5 điểm) Câu “ Con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy?” là câu gì? 
A. Câu kể.              B. Câu cảm.            C. Câu hỏi.             D. Câu khiến.
Câu 6: (M1 – 0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước các từ ngữ chỉ đặc điểm:
A. Chăm sóc, ngôi nhà, quan tâm, chăm chỉ.
B. vàng nhuộm, thơm lừng, trắng tinh, bé nhỏ.
C. Yêu thương, giáo viên, vui chơi, quan tâm.
D.  xanh non, thấp, chạy nhảy, bé nhỏ.
Câu 7: (M1 – 0,5 điểm) Trong câu “Ngày sinh nhật Thủy, mẹ đưa Thủy ra phố đồ chơi.” Bộ phận được in đậm trả lời cho câu hỏi:
A. Khi nào?                 B. Ở đâu?               C. Bằng gì?            C. Làm gì?
Câu 8:  (M1- 0,5 điểm)  Câu văn : “Các cháu nhỏ người mà ngoan quá!” là câu gì?
A. Câu kể.                    B. Câu cảm                  C. Câu khiến                  D. Câu hỏi
Câu 9: (M2 – 1 điểm) Đặt câu có hình ảnh so sánh .
………………………………………………………………………………………

II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Viết: Nghe-viết : (4 điểm)  Học sinh nghe - viết đoạn văn sau:
Ông ngoại
Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới trường. Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.
(Theo Nguyễn Việt Bắc)
II. Luyện viết đoạn: (6 điểm)
Viết đoạn văn ( từ 5 đến 7 câu) tả một đồ vật mà em yêu thích.
                                                 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM

I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
* Nội dung kiểm tra:
- Học sinh bốc thăm đọc một đoạn văn/bài ngắn có trong sách giáo khoa (giáo viên đã chuẩn bị trong các phiếu).
- HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
* Cách đánh giá, chấm điểm: 
Đọc đúng các tiếng (bao gồm cả một số tiếng có vần khó, ít dùng); đọc rõ ràng câu chuyện, bài thơ; biết ngắt hơi ở chỗ có dấu câu, chỗ ngắt nhịp thơ. Tốc độ đọc 70 - 75 tiếng trong một phút. Hiểu nội dung bài đã đọc, hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản (dựa vào gợi ý), nhận biết được thái độ, tình cảm giữa các nhân vật thể hiện qua hành động, lời nói.., cụ thể: 
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm 
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ, rõ nghĩa: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

2. Đọc hiểu: kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (6 điểm) 
Đọc thầm câu chuyện: “Con gấu đã nói gì với anh” và trả lời câu hỏi: 
- Mỗi câu trả lời đúng đạt:  0,5 điểm.

	 Câu 
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	B
	A
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



Câu 4: (1 điểm)
HS viết theo suy nghĩ của mình.
Ví dụ: Trong cuộc sống, một người bạn tốt là người biết giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ và dành cho nhau những lời khuyên tốt nhất,...
Câu 9: ( 1 điểm) HS đặt được câu đúng theo yêu cầu.
B. PHẦN VIẾT: ( 10 điểm)
1. Chính tả( 4 điểm ) - viết trong 15 phút
– Tốc độ đạt yêu cầu: (khoảng 60 - 70 chữ /15 phút)  	          1 đ
– Chữ viết rõ ràng, viết đúng khoảng cách, cỡ chữ:   	          1 đ
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi):  		          1 đ
– Trình bày đoạn văn theo đúng quy định, viết sạch, đẹp:           1 đ
* Mỗi lỗi chính tả trong bài (sai, lẫn lộn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; chữ thường – chữ hoa): trừ 0,5 điểm.
* Lưu ý:  Các lỗi giống nhau chỉ trừ điểm 1 lần.
2. Tập làm văn: (6 điểm – 25 phút)
+ Viết được câu mở đoạn : 1 điểm
+ Viết được câu kết đoạn: 1 điểm
+ Viết đủ số câu của nội dung ( 2 câu trở lên) : 2 điểm
+ Điểm tối đa cho sự sáng tạo: 1 điểm
+ Điểm tối đa cho kĩ năng trình bày đoạn văn và viết đúng chính tả: 1 điểm
* Lưu ý: các câu mở đoạn, kết đoạn và nội dung phải đúng ý, đúng nội dung thì đạt điểm tối đa, còn tùy vào sự sai sót của học sinh mà GV trừ điểm cho phù hợp.
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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 
2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt. (6 điểm)
   Đọc thầm mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi:
CON GẤU ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH
       Một hôm, hai người bạn đang đi trong rừng, thì họ thấy có một con gấu to đi ngang qua. Một người liền chạy trốn ngay, anh ta trèo lên cây nấp. Người còn lại không chạy kịp, anh ta phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh ta đành nằm xuống, nín thở giả vờ chết. Con gấu lại gần và ngửi vào mặt anh ta, nhưng thấy anh như chết rồi nên nó bỏ đi, không làm hại anh ta.
       Khi con gấu đã bỏ đi xa, người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn:
       - Con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy?
      Người kia nghiêm trang trả lời:
      - Nó đã cho tôi một lời khuyên: Đừng bao giờ đồng hành cùng một người bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn.
     Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn.
(Nguồn Internet)
Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi sau đây:
Câu 1: (M1 – 0,5 điểm) Khi gặp con gấu to, hai người bạn đã có hành động như thế nào? 
A. Cả hai người chạy trốn không kịp nên đành đối mặt với con gấu.
B. Một người chạy nhanh nên trèo lên cây nấp, người còn lại chạy không kịp nên đành đối mặt với con gấu.
C. Một người trèo lên cây nấp, người còn lại chạy nhanh bỏ trốn.
D. Cả hai người chạy nhanh và trèo lên cây cao nên thoát nạn.
Câu 2: (M1 – 0,5 điểm) “Anh” đã làm gì để thoát chết khỏi con gấu? 
A. Nằm xuống, nín thở giả vờ chết.
B. Giấu mình trong nhánh cây rậm rạp.
C. Rón rén bước, núp vào sau bụi cây.
D. La lớn, rồi chạy thật nhanh.
Câu 3: (M2 – 1 điểm) Vì sao người bạn núp trên cây lại cảm thấy xấu hổ với bạn của mình? 
A. Vì đã không trung thực với bạn của mình.
B. Vì năm trước mượn tiền chưa trả được.
C. Vì đã nghi ngờ lòng tốt của bạn.
D. Vì đã bỏ rơi bạn của mình trong lúc gặp hoạn nạn.
Câu 4: (M3 – 1 điểm) Thế nào là một người bạn tốt? Viết 2 – 3 câu nêu suy nghĩ của em. 
……………………………………………………………………………………………….
Câu 5: (M1 – 0,5 điểm) Câu “ Con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy?” là câu gì? 
A. Câu kể.              B. Câu cảm.            C. Câu hỏi.             D. Câu khiến.
Câu 6: (M1 – 0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước các từ ngữ chỉ đặc điểm:
A. Chăm sóc, ngôi nhà, quan tâm, chăm chỉ.
B. vàng nhuộm, thơm lừng, trắng tinh, bé nhỏ.
C. Yêu thương, giáo viên, vui chơi, quan tâm.
D.  xanh non, thấp, chạy nhảy, bé nhỏ.
Câu 7: (M1 – 0,5 điểm) Trong câu “Ngày sinh nhật Thủy, mẹ đưa Thủy ra phố đồ chơi.” Bộ phận được in đậm trả lời cho câu hỏi:
A. Khi nào?                 B. Ở đâu?               C. Bằng gì?            C. Làm gì?
Câu 8:  (M1- 0,5 điểm)  Câu văn : “Các cháu nhỏ người mà ngoan quá!” là câu gì?
A. Câu kể.                    B. Câu cảm                  C. Câu khiến                  D. Câu hỏi
Câu 9: (M2 – 1 điểm) Đặt câu có hình ảnh so sánh .
………………………………………………………………………………………
PHẦN B: KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (4 điểm):  ( 15 phút)   Nghe - viết .
Ông ngoại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Luyện viết đoạn. ( 6 điểm – 25 phút)
Viết đoạn văn ( từ 5 đến 7 câu) tả một đồ vật mà em yêu thích.
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